
useful phrases in Vietnamese
Word Translation

Hello Xin chào

Goodbye Tạm biệt

Thank you Cảm ơn bạn

Please Làm ơn

Excuse me Xin lỗi

I'm sorry Tôi xin lỗi

How are you? Bạn khỏe không?

Can you help me? Bạn có thể giúp tôi được không?

I don't understand Tôi không hiểu

Where is the bathroom?Nhà vệ sinh ở đâu?

What is your name? Tên bạn là gì?

How much does it cost?Nó giá bao nhiêu?



I need a doctor Tôi cần một bác sĩ

Can you speak slower? Bạn có thể nói chậm hơn được không?

I'm lost Tôi bị lạc

What time is it? Bây giờ là mấy giờ?

Do you speak English? Bạn có nói tiếng Anh không?

Could you repeat that Bạn có thể lặp lại điều đó được không

 please? xin vui lòng?

I would like to order... Tôi muốn đặt mua...

Where can I find ...? Tôi có thể tìm ... ở đâu?


